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DANH SÁCH 3:  

SINH VIÊN CÁC KHÓA QH-(2017, 2021) CÓ NGUYỆN VỌNG THAM GIA BHYT 

(Kèm theo công văn số           /CTSV, ngày        tháng 12 năm 2021) 

STT Lớp khóa học Mã SV Họ tên Ngày sinh 

Số 
tháng 
tham 
gia 

Số tiền nộp 
(VNĐ) 

1 QH-2017-I/CQ-C-A-C 17021182 Nguyễn Duy Công 09/04/1999 6     281.610   

2 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC3 17021262 Nguyễn Quang Huy 18/12/1999 6     281.610   

3 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC3 17021296 Mạc Đình Minh 30/11/1999 6     281.610   

4 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC3 17021328 Dương Hoàng Sơn 26/02/1999 6     281.610   

5 QH-2017-I/CQ-C-H 17020821 Nguyễn Thị Thu Hương 22/01/1999 6     281.610   

6 QH-2017-I/CQ-H 17020216 Đinh Khắc Mác 23/05/1999 6     281.610   

7 QH-2017-I/CQ-H 17020225 Vũ Văn Trường 31/05/1999 6     281.610   

8 QH-2017-I/CQ-J 17020912 Nguyễn Ngọc Nam 15/12/1999 6     281.610   

9 QH-2017-I/CQ-J 17021145 Vũ Thị Hải Yến 13/06/1999 6     281.610   

10 QH-2017-I/CQ-N 17020170 Nguyễn Quang Minh 04/10/1998 6     281.610   

11 QH-2017-I/CQ-N 17021388 Trần Hiếu 22/07/1999 6     281.610   

12 QH-2017-I/CQ-N 17021389 Đỗ Thiện Hợp 14/04/1999 6     281.610   

13 QH-2017-I/CQ-T 17021176 Đồng Ngọc Long 20/02/1999 6     281.610   

14 QH-2021-I/CQ-A-E 21021437 Phạm Văn Sơn 11/03/2003 12     563.220   

15 QH-2021-I/CQ-A-G 21020801 Hà Đức Anh 02/07/2003 12     563.220   

16 QH-2021-I/CQ-A-G 21020822 Chu Công  12/10/2000 12     563.220   

17 QH-2021-I/CQ-A-G 21020848 Cao Hồng Sơn 06/11/2003 12     563.220   

18 QH-2021-I/CQ-A-G 21020854 Vũ Văn Toàn 12/04/2003 12     563.220   

19 QH-2021-I/CQ-A-T 21020488 Phạm Vũ Hải 19/03/2003 12     563.220   

20 QH-2021-I/CQ-A-T 21020504 Trần Văn Việt 07/04/2003 12     563.220   

21 QH-2021-I/CQ-A-T 21020866 Vi Văn Hoà 21/07/2003 12     563.220   

22 QH-2021-I/CQ-A-T 21020885 Nguyễn Long Vũ 29/07/2003 12     563.220   

23 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC1 21021462 Bùi Anh Dũng 30/11/2003 12     563.220   

24 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 21020194 Vũ Quang Hải 25/06/2003 12     563.220   

25 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 21020645 Trịnh Thái Linh  01/10/2003 12     563.220   



STT Lớp khóa học Mã SV Họ tên Ngày sinh 

Số 
tháng 
tham 
gia 

Số tiền nộp 
(VNĐ) 

26 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC3 21020626 Nguyễn Minh Hiếu 06/08/2003 12     563.220   

27 QH-2021-I/CQ-C-B 21020555 Trần Hồng Quân 17/12/2003 12     563.220   

28 QH-2021-I/CQ-C-B 21020781 Bùi Đặng Đức Phong 21/10/2003 12     563.220   

29 QH-2021-I/CQ-C-C 21020782 Phạm Văn Phúc 05/03/2003 12     563.220   

30 QH-2021-I/CQ-C-D 21020129 Bùi Anh Tú 01/01/2003 12     563.220   

31 QH-2021-I/CQ-C-D 21020348 Hoàng Hải Long 13/12/2003 12     563.220   

32 QH-2021-I/CQ-C-D 21020421 Trần Tuấn Việt 16/02/2003 12     563.220   

33 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 21020256 Đỗ Trung Minh 19/08/2003 12     563.220   

34 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 21021556 Nguyễn Ngọc Anh 27/01/2003 12     563.220   

35 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 21021579 Phạm Minh Hải  16/11/2003 12     563.220   

36 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 21021603 Nguyễn Khắc Kiên 05/12/2003 12     563.220   

37 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 21021640 Nguyễn Thành Trung 01/06/2003 12     563.220   

38 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 21020688 Đỗ Huy 13/07/2003 12     563.220   

39 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 21021595 Hoàng Đức Huy 03/06/2003 12     563.220   

40 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 21021647 Đào Lê Khang Uyn 31/08/2003 12     563.220   

41 QH-2021-I/CQ-E 21020973 Nguyễn Minh Điệp 03/12/2003 12     563.220   

42 QH-2021-I/CQ-E 21020993 Ngô Dương Khánh 28/07/2003 12     563.220   

43 QH-2021-I/CQ-E 21021055 Bùi Viết Thanh Tùng 11/06/2003 12     563.220   

44 QH-2021-I/CQ-H 21021130 Nguyễn Văn Tráng 01/01/2003 12     563.220   

45 QH-2021-I/CQ-K 21020564 Nguyễn Minh Quang 04/04/2003 12     563.220   

46 QH-2021-I/CQ-K 21020568 Nguyễn Tiến Thịnh 02/10/2003 12     563.220   

47 QH-2021-I/CQ-M-CLC1 21021267 Trần Đức Anh 02/08/2003 12     563.220   

48 QH-2021-I/CQ-M-CLC2 21021312 Đặng Văn Huy 28/08/2002 12     563.220   

49 QH-2021-I/CQ-M-CLC2 21021328 Lê Quý Minh Khoa 16/08/2003 12     563.220   

50 QH-2021-I/CQ-M-CLC3 21021301 Hoàng Minh Hiếu 08/05/2003 12     563.220   

51 QH-2021-I/CQ-M-CLC3 21021357 Nguyễn Cảnh Quân 23/08/2003 12     563.220   

52 QH-2021-I/CQ-N-CLC 21021481 Phan Anh Đức 02/11/2003 12     563.220   

53 QH-2021-I/CQ-N-CLC 21021521 Vũ Đại Minh 11/11/2003 12     563.220   

54 QH-2021-I/CQ-R 21020912 Nguyễn Huy Hoàng 16/03/2003 12     563.220   

55 QH-2021-I/CQ-R 21020916 Trương Quang Huy 02/06/2003 12     563.220   

56 QH-2021-I/CQ-R 21020923 Nguyễn Thị Liễu 30/04/2003 12     563.220   



STT Lớp khóa học Mã SV Họ tên Ngày sinh 

Số 
tháng 
tham 
gia 

Số tiền nộp 
(VNĐ) 

57 QH-2021-I/CQ-R 21020929 Chu Trung Lương 31/07/2003 12     563.220   

58 QH-2021-I/CQ-R 21020934 Lý Trường Phước 08/01/2003 12     563.220   

59 QH-2021-I/CQ-R 21020941 Bùi Phong Thu 14/09/2003 12     563.220   

60 QH-2021-I/CQ-R 21021663 Hoàng Quang Huy 07/06/2002 12     563.220   

61 QH-2021-I/CQ-T-CLC 21020161 Giáp Hoàng Anh 22/10/2003 12     563.220   

62 QH-2021-I/CQ-T-CLC 21020623 Nguyễn Đức Hải 09/07/2002 12     563.220   

63 QH-2021-I/CQ-T-CLC 21021460 Quách Mạnh Cường 01/11/2003 12     563.220   

64 QH-2021-I/CQ-V 21020982 Nguyễn Công Hậu 27/02/2003 12     563.220   

65 QH-2021-I/CQ-V 21020994 Tạ Duy Khánh 23/01/2003 12     563.220   

66 QH-2021-I/CQ-V 21021008 Lưu Vĩ Minh 05/07/2003 12     563.220   

67 QH-2021-I/CQ-V 21021024 Vũ Minh Quân 13/08/2003 12     563.220   

68 QH-2021-I/CQ-V 21021048 Phạm Phú Trọng 04/02/2003 12     563.220   

69 QH-2021-I/CQ-V 21021056 Hoàng Thanh Tùng 10/10/2003 12     563.220   

70 QH-2021-I/CQ-XD1 21021150 Phạm Việt Anh 30/11/2003 12     563.220   

71 QH-2021-I/CQ-XD1 21021156 Nguyễn Minh Chiến 12/10/2003 12     563.220   

72 QH-2021-I/CQ-XD1 21021184 Lưu Văn Hiếu 26/12/2021 12     563.220   

73 QH-2021-I/CQ-XD1 21021244 Nguyễn Ngọc Toàn 01/10/2003 12     563.220   

74 QH-2021-I/CQ-XD1 21021246 Nguyễn Hữu Trường 09/07/2002 12     563.220   

75 QH-2021-I/CQ-XD2 21021187 Nguyễn Công Hợp 25/08/2003 12     563.220   

76 QH-2021-I/CQ-XD2 21021243 Lê Khánh Toàn 18/08/2003 12     563.220   

Ấn định Danh sách gồm 76 sinh viên./ 

 


